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	MỤC TIÊU

	-Trẻ thực hiện vận động cơ bản trườn theo độ tuổi.
-Trẻ nói tên hoặc lấy cất đồ chơi đúng màu xanh
-Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn và trả lời được câu hỏi đơn giản.
-Trẻ nói được tên và 1 vài đặc điểm nổi bật của hoa quen thuộc.
-Trẻ thích hát cùng cô

	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về một số vấn đề cần thiết.
Nhắc nhở PH cho trẻ đi học sớm tập TD sáng.
Động viên trẻ đi học ngoan không khóc

	TD sáng
	Tay: 2 tay đưa ra trước rồi hạ xuống 4lx4n
Chân: 2 tay chống bước từng chân lên phía trước 4lx4n
Bụng : 2 tay đưa lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 4lx4n
Bật: tại chổ.

	Trò chuyện
 sáng

	Cho cháu xem tranh ảnh 
xung quanh lớp. 

	Trò chuyện về các con vật
mà trẻ biết.

	Cháu xem tranh ảnh

	Cháu xem tranh ảnh ở góc
sách

	Cháu xem tranh ảnh


	

Giờ học



	NB HÌNH VUÔNG

NHẬN BIẾT HOA ĐÀO

	THƠ: QUẢ THỊ

ÔN NHẬN BIẾT MÀU
VÀNG

	HÁT: MẸ YÊU KHÔNG
 NÀO

RÈN KỶ NĂNG CẦM 
BÚT VẼ THÁC NƯỚC

	XOAY TRÒN

BT NỐI QUẢ NHỎ VỚI 
ĐỒ DÙNG NHỎ

	TRƯỜN QUA VẬT CẢN
BT NỐI QUẢ TO VỚI ĐỒ
DÙNG TO 


	
Chơi ngoài
 trời trời
	Quan sát: hoa kim đồng 
vàng
Chơi tự do: kéo xe, ném
túi cát, đẩy xe, lấy bóng ra
rổ

	TCDG: gấu và ong
Chơi tự do: đẩy xe, chạy xe,
kéo túi cát.

	TCVĐ: kéo cưa lừa sẻ
Chơi tự do: kéo xe, kéo bao
cát, đẩy xe, kéo xe, ném túi
cát.

	TCVĐ: kéo cưa lừa sẻ
Chơi tự do: kéo xe, kéo bao
cát, đẩy xe, kéo xe, ném túi
cát.

	TCVĐ: kéo cưa lừa sẻ
Chơi tự do: kéo xe, kéo bao 
cát, đẩy xe, kéo xe, ném túi 
cát.


	


Giờ chơi


	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tìm đúng 
hình vuông để gắn vào 
chổ trống, lựa hoa theo 
yêu cầu cô
Xây dựng: xếp cạnh các
 khối gỗ, lắp ráp

	TC giả bộ: cho bé ăn
Âm nhạc: hát các bài đã biết.
Góc học tập: cài nút
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
để tô màu
Xây dựng: xếp hàng rào
Đọc sách: xem tranh truyện

	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tập cài cúc
Tạo hình: rèn cách cầm bút thực hiện tiếp bài tập
Âm nhạc: cháu hát và vận 
động theo các bài hát.

	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tập cài cúc, 
thực hiện tiếp bài tập chưa
xong
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
Âm nhạc: cháu hát và vận 
động theo các bài hát.

	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tập cài cúc, 
thực hiện tiếp bài tập
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
Âm nhạc: cháu hát và vận 
động theo các bài hát.


	Giờ ăn
	 Rèn cháu cầm muỗng múc ăn.


	Vệ sinh
	Tập cháu mang dép khi vào nhà vệ sinh


	Giờ ngủ
	Rèn cháu ngủ không nói chuyện


	Sinh hoạt 
chiều
	Cô cháu cùng hát các bài 
đã học

	Cháu nghe nhạc không lời

	Rèn cháu ngủ không nói 
chuyện

	Ôn lại các bài hát
	Ôn lại bài thơ

	Nhận xét 
cuối ngày
	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:



	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái 
độ, hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc,
thái độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc, thái
độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ







































































NB HÌNH VUÔNG
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và gọi tên được hình tròn hình vuông.
Chuẩn bị:
Nhiều hình tròn ,vuông 
Nhạc
Rỗ to nhỏ
Tiến hành
Hoạt động 1
Cô giơ hình lên tùy ý trẻ tự trả lời
Cho cháu chọn rỗ hình cô chuẩn bị sẵn
Chọn hình tròn giơ lên cô xem
Chọn hình vuông để ra sàn nhà
Cháu chọn hình tùy thích
Cho cháu nói tên hình mình cầm trên tay
Hoạt động 2: trò chơi về đúng nhà
Cô giớ thiệu ngôi nhà có hình tròn vuông
Cô giới thiệu cách chơi 
Khi cô tắt nhạc cháu về đúng nhà có hình giống như hình trên tay trẻ cầm
Cho cháu chơi 3-4 lần
Kết thúc: 


NHẬN BIẾT HOA ĐÀO
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết tên hoa và một số đặc điểm nổi bật.
Chuẩn bị:
Nhạc, rổ,  một số loại hoa 
Tiến hành
Hoạt động 1: 
Cháu tự kể tên một số loại hoa mà trẻ biết
Cô cho trẻ tự lấy 1 hoa tuỳ thích
Hỏi tên hoa con cầm là hoa gì? Màu gì?
Hoạt động 2: 
Cô giói thiệu cho trẻ biết tên hoa đào, màu sắc, cánh hoa…
Cho trẻ lựa chọn hoa đào
Chô trẻ chọn 1 hoa tuỳ thích và chơi trò chơi chạy về đúng nhà cùng với hoa trẻ cầm trên tay
Cô mở nhạc, tắc nhạc trẻ chạy về nhà
Cháu chơi 3 – 4 lần
Kết thúc: 






THƠ: QUẢ THỊ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ đọc thuộc thơ cùng cô đến hết bài
Chuẩn bị:
Tranh ảnh quả thị
Quả thị thật, chín sống
Tiến hành
Hoạt động 1.
Cô cho trẻ ngửi mùi thơm và đoán tên quả mình biết
Cô giới thiệu quả thị và hôm nay cô dạy con đọc bài thơ quả thị
Cô đọc cháu nghe
Hoạt động 2: cho cháu đọc
Đọc theo nhóm trai gái, đọc cá nhân
Đọc theo yêu cầu to- nhỏ cùng cô
Chơi trò chơi chọn quả thị chín vàng cho vào giỏ
Kết thúc:




HÁT: MẸ YÊU KHÔNG NÀO
Mục đích yêu cầu:
Trẻ thích hát cùng cô và thuộc bài hát
Chuẩn bị:
Nhạc bài hát
Tiến hành
Hoạt động 1:
Cô mở nhạc và hát cháu nghe
Hôm nay cô dạy con hát bài mẹ yêu không nào
Hoạt động 2: dạy cháu hát
Cô dạy hát từng câu đến hết bài
Cho lớp hát 3-4 lần
Cho nhóm trai gái hát lại cùng cô
Giải thích nội dung bài hát
Giáo dục trẻ ngoan không tự ý đi chơi 1 mình
Kết thúc: cô hát cháu nghe bài cò lả 


XOAY TRÒN
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết xoay tròn đất nặn tạo ra nhiều sản phẩm theo ý thích
Chuẩn bị:
Tranh ảnh 
Các đồ vật, quả tròn
Các NVL tạo hình
Tiến hành
Hoạt động 1:
Các con nhìn xem cô có quả gì nè?
Cháu tự kể tên quả mà mình biết
Quả này có dạng hình gì?
Hôm nay cô hướng dẫn các con xoay tròn để tạo ra nhiều sản phẩm mà con thích nha
Hoạt động 2:cô làm mẫu
Cô giới thiệu các NVL để xoay tròn
Các con xem cô xoay tròn nè
Tròn chưa con a tròn rồi, cô tiếp tục gắn cuốn vào được quả tròn nè
Ngoài ra cô còn có nhiều viên bi, viên kẹo, bánh tròn…
Hoạt động 3:
Cho trẻ về bàn thực hiện
Cô gợi ý động viên khi trẻ thực hiện
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc: 


TRƯỜN QUA VẬT CẢN
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết cách trườn qua vật cản cẩn thận
Chuẩn bị:
Vạch mức, vật cản
Nhạc
Tiến hành
Hoạt động 1:khởi động
Cháu đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô, chạy chậm, nhanh, chậm 
Về 2 hàng ngang tập BTPTC
Tay: 2 tay đưa ra trước rồi hạ xuống 4lx4n
Chân: 2 tay chống bước từng chân lên phía trước 6lx4n
Bụng : 2 tay đưa lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 4lx4n
Bật: tại chổ 4lx4n
Hoạt động 2: TRƯỜN QUA VẬT CẢN
Cô gioi thiệu vật cản, vạch mức
Cô cho 1 trẻ làm mẫu cháu xem 1 lần không giải thích
Làm mẫu lần 2 giải thích chậm
Cháu thực hiện lại
Chia cháu 2 nhóm thực hiện lần lược liên tục
Cô quan sát sữa sai cá nhân
Kết thúc: 





























 


 










